
Chi NS 

cấp huyện
Chi NS xã

Chi NS 

cấp huyện
Chi NS xã

Cấp

 huyện
Cấp xã

A B 1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=5/1 9=5/2 10=6/3 11=7/4

TỔNG SỐ (A+B+C+D) 709.059.000.000   789.340.000.000   667.269.000.000   122.071.000.000   1.032.616.508.155   880.321.056.407   152.295.451.748       145,63      130,82 131,93  124,76  

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

(Đã triệt tiêu số bổ sung cho NS xã, thị trấn)
709.059.000.000   713.409.000.000   591.338.000.000   122.071.000.000   933.534.230.739      781.238.778.991   152.295.451.748       131,66      130,86 132,11  124,76  

A
Chi CĐNS và chi CTMTQG và một số mục tiêu, 

nhiệm vụ
709.059.000.000   713.409.000.000   591.338.000.000   122.071.000.000   831.754.919.190      697.693.656.221   134.061.262.969       117,30      116,59 117,99  109,82  

A.1 Chi cân đối ngân sách 645.705.000.000   650.055.000.000   530.922.000.000   119.133.000.000   652.935.800.116      532.068.736.795   120.867.063.321       101,12      100,44 100,22  101,46  

I Chi đầu tƣ phát triển 24.200.000.000     26.600.000.000     26.600.000.000     -                         35.716.790.000        35.391.459.000     325.331.000              147,59      134,27 133,05  

 * Chia theo lĩnh vực

1 Chi quốc phòng -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

3 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 4.200.000.000       10.900.000.000     10.900.000.000     -                         11.359.246.000        11.359.246.000     -                         270,46   104,21     104,21  

4 Chi khoa học, công nghệ -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

5 Chi y tế, dân số và gia đình -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

6 Chi văn hóa thông tin -                         1.700.000.000       1.700.000.000       -                         2.344.774.000          2.344.774.000       -                         137,93     137,93  

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

8 Chi thể dục thể thao -                         150.000.000          150.000.000          -                         164.374.000             164.374.000          -                         109,58     109,58  

9 Chi bảo vệ môi trường -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

10 Chi các hoạt động kinh tế -                         10.250.000.000     10.250.000.000     -                         17.473.266.000        17.180.434.000     292.832.000          170,47     167,61  

11 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội -                         3.600.000.000       3.600.000.000       -                         4.375.130.000          4.342.631.000       32.499.000            121,53     120,63  

12 Chi bảo đảm xã hội -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

13 Chi các lĩnh vực khác -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

 * Chia theo nguồn vốn

1 Nguồn tỉnh phân cấp đầu năm theo NQ 172 4.200.000.000       4.200.000.000       4.200.000.000       -                         4.133.234.000          4.133.234.000       -                         98,41     98,41       98,41    

2 Nguồn tiền sử dụng đất 22.400.000.000     22.400.000.000     22.400.000.000     -                         31.258.225.000        31.258.225.000     -                         139,55   139,55     139,55  

3 Nguồn cân đối ngân sách -                         -                         -                         -                         325.331.000             -                         325.331.000          

II Chi thƣờng xuyên 608.020.000.000   603.587.000.000   492.977.000.000   110.610.000.000   617.219.010.116      496.677.277.795   120.541.732.321       101,51      102,26 100,75  108,98  

1 Chi quốc phòng -                         12.393.000.000     2.700.000.000       9.693.000.000       14.209.305.388        4.005.674.000       10.203.631.388     114,66     148,36  105,27  

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội -                         7.294.000.000       1.300.000.000       5.994.000.000       8.116.595.396          1.552.600.000       6.563.995.396       111,28     119,43  109,51  

3 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 391.800.000.000   391.800.000.000   391.800.000.000   -                         385.681.492.761      385.681.492.761   -                         98,44     98,44       98,44    

4 Chi khoa học, công nghệ -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -        

5 Chi y tế, dân số và gia đình -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

6 Chi văn hóa thông tin -                         2.037.000.000       1.415.000.000       622.000.000          1.800.047.654          1.277.010.758       523.036.896          88,37       90,25    84,09    

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -                         3.260.000.000       2.569.000.000       691.000.000          4.095.128.815          3.476.546.690       618.582.125          125,62     135,33  89,52    

8 Chi thể dục thể thao -                         3.405.000.000       2.894.000.000       511.000.000          2.623.645.490          2.318.622.224       305.023.266          77,05       80,12    59,69    

9 Chi bảo vệ môi trường 7.253.000.000       7.392.000.000       6.265.000.000       1.127.000.000       7.018.198.100          5.884.695.500       1.133.502.600       96,76     94,94       93,93    100,58  

10 Chi các hoạt động kinh tế -                         23.820.000.000     15.700.000.000     8.120.000.000       28.408.092.267        16.706.996.699     11.701.095.568     119,26     106,41  144,10  

11 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội -                         128.932.000.000   46.428.000.000     82.504.000.000     132.085.644.542      44.388.056.782     87.697.587.760     102,45     95,61    106,29  

12 Chi bảo đảm xã hội -                         19.906.000.000     18.906.000.000     1.000.000.000       30.864.194.898        29.687.682.181     1.176.512.717       155,05     157,03  117,65  

13 Chi các lĩnh vực khác -                         3.348.000.000       3.000.000.000       348.000.000          2.316.664.805          1.697.900.200       618.764.605          69,20       56,60    177,81  

Số

 TT
Nội dung chi

Dự toán Quyết toán SS QT/DT (%)

 Tỉnh giao

Biểu số 98/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /9/2021 của UBND huyện Cư M'gar)

Trong đó
HĐND

 huyện giao

Trong đó

Tổng số chi NSĐP

Trong đó

Tỉnh giao
HĐND 

huyện giao

UBND HUYỆN CƢ M'GAR

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Đơn vị tính: Đồng
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Chi NS 

cấp huyện
Chi NS xã

Chi NS 

cấp huyện
Chi NS xã

Cấp

 huyện
Cấp xã

A B 1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=5/1 9=5/2 10=6/3 11=7/4

Số

 TT
Nội dung chi

Dự toán Quyết toán SS QT/DT (%)

 Tỉnh giao

Trong đó
HĐND

 huyện giao

Trong đó

Tổng số chi NSĐP

Trong đó

Tỉnh giao
HĐND 

huyện giao

III Dự phòng ngân sách 13.485.000.000     13.488.000.000     11.345.000.000     2.143.000.000       -                            -                         -                         -          -        -        

IV Chi tạo nguồn CCTL -                         6.380.000.000       -                         6.380.000.000       -                            -                         -                         -          -        

A.2 Chi CTMTQG và một số mục tiêu, nhiệm vụ 63.354.000.000     63.354.000.000     60.416.000.000     2.938.000.000       178.819.119.074      165.624.919.426   13.194.199.648     282,25   282,25     274,14  449,09  

I Chi đầu tƣ phát triển -                         -                         -                         -                         58.823.567.000        58.823.567.000     -                         

* Chia theo lĩnh vực

1 Chi quốc phòng -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

3 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề -                         -                         -                         -                         2.000.000.000          2.000.000.000       -                         

4 Chi khoa học, công nghệ -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

5 Chi y tế, dân số và gia đình -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

6 Chi văn hóa thông tin -                         -                         -                         -                         6.519.453.000          6.519.453.000       -                         

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

8 Chi thể dục thể thao -                         -                         -                         -                         9.473.000                 9.473.000              -                         

9 Chi bảo vệ môi trường -                         -                         -                         -                         606.000.000             606.000.000          -                         

10 Chi các hoạt động kinh tế -                         -                         -                         -                         49.688.641.000        49.688.641.000     -                         

11 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

12 Chi bảo đảm xã hội -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

13 Chi các lĩnh vực khác -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

* Chia theo nguồn vốn

1 Chi từ nguồn thực hiện CTMTQG -                         -                         -                         -                         24.160.890.000        24.160.890.000     -                         

1.1 Vốn thực hiện CTMTQG GNBV -                        -                        -                        1.884.253.000          1.884.253.000      

1.2 Vốn thực hiện CTMTQG XDNTM -                        -                        -                        22.276.637.000        22.276.637.000    

2 Vốn đầu tư từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ -                         -                         -                         -                         34.662.677.000        34.662.677.000     -                         

2.1 Chi từ nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ  XDNTM -                        -                        -                        28.507.228.000        28.507.228.000    

2.2 Chi từ nguồn tỉnh BSMT tiết kiệm chi -                        -                        -                        6.155.449.000          6.155.449.000      

II Chi sự nghiệp thƣờng xuyên 63.354.000.000     63.354.000.000     60.416.000.000     2.938.000.000       119.995.552.074      106.801.352.426   13.194.199.648     189,40   189,40     176,78  449,09  

1 Chi Chƣơng trình mục tiêu quốc gia -                         -                         -                         -                         7.483.494.400          1.524.629.500       5.958.864.900       

1.1 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững -                         -                         -                         940.814.950                          27.815.000 912.999.950          

1.2 Chương trình MTQG XDNTM -                         -                         -                         -                         6.542.679.450                  1.496.814.500 5.045.864.950       

2 Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 63.354.000.000     63.354.000.000     60.416.000.000     2.938.000.000       112.512.057.674      105.276.722.926   7.235.334.748       177,59   177,59     174,25  246,27  

2.1
KP hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo NĐ 

86/2016/NĐ-CP
2.111.000.000       2.111.000.000       2.111.000.000       -                         2.054.443.289                  2.054.443.289 -                         97,32     97,32       97,32    

2.2
KP hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
215.000.000          215.000.000          215.000.000          -                         140.060.000                        140.060.000 -                         65,14     65,14       65,14    

2.3 KP thực hiện học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.824.000.000       2.824.000.000       2.824.000.000       -                         2.376.720.000                  2.376.720.000 -                         84,16     84,16       84,16    

2.4
KP hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội
8.434.000.000       8.434.000.000       8.434.000.000       -                         7.942.121.700                  7.942.121.700 -                         94,17     94,17       94,17    

2.5 KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 968.000.000          968.000.000          968.000.000          -                         885.920.000                        885.920.000 -                         91,52     91,52       91,52    

2.6
KP hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong 

đồng bào DTTS
116.000.000          116.000.000          116.000.000          -                         116.000.000                        116.000.000 -                         100,00   100,00     100,00  

2.7 KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 616.000.000          616.000.000          616.000.000          -                         616.000.000                        616.000.000 -                         100,00   100,00     100,00  

2.8
KP thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa
6.550.000.000       6.550.000.000       6.550.000.000       -                         6.190.506.000                  6.190.506.000 -                         94,51     94,51       94,51    

2.9
KP mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định 

1079/QĐ-UBND
395.000.000          395.000.000          395.000.000          377.900.000             377.900.000          95,67     95,67       95,67    
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cấp huyện
Chi NS xã

Chi NS 

cấp huyện
Chi NS xã

Cấp

 huyện
Cấp xã

A B 1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=5/1 9=5/2 10=6/3 11=7/4

Số

 TT
Nội dung chi

Dự toán Quyết toán SS QT/DT (%)

 Tỉnh giao

Trong đó
HĐND

 huyện giao

Trong đó

Tổng số chi NSĐP

Trong đó

Tỉnh giao
HĐND 

huyện giao

2.10

KP ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối 

với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học 

sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người

1.775.000.000       1.775.000.000       1.775.000.000       -                         1.088.487.000                  1.088.487.000 -                         61,32     61,32       61,32    

2.11 KP thực hiện Nghị định 57/2017/NĐ-CP -                         -                         -                         -                         14.798.000                            14.798.000 -                         

2.12

KP hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh 

khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông 

tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC

602.000.000          602.000.000          602.000.000          -                         475.773.000                        475.773.000 -                         79,03     79,03       79,03    

2.13
KP hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

(thủy lợi phí)
324.000.000          324.000.000          324.000.000          371.000.000             371.000.000          114,51   114,51     114,51  

2.14
KP hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 

33/2015/QĐ-TTg
950.000.000          950.000.000          950.000.000          241.000.000             241.000.000          25,37     25,37       25,37    

2.15

KP thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đối với Ủy ban 

MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư
723.000.000          723.000.000          723.000.000          723.000.000             723.000.000          100,00   100,00     100,00  

2.16 KP thường xuyên của Trung tâm phát triển quỹ đất 205.000.000          205.000.000          205.000.000          -                         204.021.937                        204.021.937 -                         99,52     99,52       99,52    

2.17
KP phụ cấp tăng thêm đối với lực lượng Bảo vệ dân 

phố
546.000.000          546.000.000          546.000.000          546.000.000             546.000.000          100,00   100,00     100,00  

2.18 KP hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ khác 36.000.000.000     36.000.000.000     36.000.000.000     -                         35.523.878.000              35.481.920.000 41.958.000            98,68     98,68       98,56    

2.19

 - NST hỗ trợ cải tạo, nâng cấp kênh tưới đập Ea Nung 

2, xã Cư M'gar theo QĐ số 3729/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019 của UBND tỉnh chuyển nguồn năm 2019 

sang

-                         -                         3.000.000.000          3.000.000.000       -                         

2.20

  - NSTW hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra từ 

tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2019 theo QĐ số 

'3963/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

để: Sửa chữa kênh tưới tiêu cánh đồng sình 17 xã 

EaMnang chuyển nguồn năm 2019 sang

-                         -                         487.458.000             487.458.000          -                         

2.21

  - NSTW hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra từ 

tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2019 theo QĐ số 

'3963/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

để: Sửa chữa đường giao thông liên huyện Cư M'gar - 

Ea Súp (đoạn km5+920 đến km11+920; mố cầu bê 

tông tại km11+920) chuyển nguồn năm 2019 sang

-                         -                         2.209.282.000          2.209.282.000       -                         

2.22

KP NSTW hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra 

từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2019 theo QĐ số 

'3963/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

để: Cải tạo, khắc phục công trình thoát nước mưa ở 

thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến

-                         -                         -                         -                         671.140.000             671.140.000          -                         

2.23 KP Ban chi đạo nhà ở (CT 167-GĐ2) -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         

2.24 KP tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 -                         -                         -                         -                         2.910.000.000          1.350.000.000       1.560.000.000       
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Tỉnh giao
HĐND 

huyện giao

2.25

KP thực hiện chính sach tinh giản biên chế theo Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP

-                         -                         -                         -                         6.472.944.000                  6.350.588.000 122.356.000          

2.26
KP hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra 

vụ Đông - Xuân 2015-2016 và vụ Hè - Thu năm 2016
-                         -                         -                         -                         15.305.000.000        15.305.000.000     -                         

2.27
KP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19
-                         -                         -                         -                         15.463.850.000        15.463.850.000     -                         

2.28 KP quản lý , bảo trì đường bộ -                         -                         -                         -                         1.399.540.000                  1.399.540.000 -                         

2.29
KP thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ số 

26/2015/NĐ-CP
-                         -                         -                         -                         924.031.000                        924.031.000 -                         

2.30
KP thực hiện hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc DA điều 

chỉnh quy hoạch bố trí dân di cư tự do xã Ea Kiết
-                         -                         -                         -                         60.000.000               60.000.000            -                         

2.31

KP chống sạt lỡ đoạn suối cong, sau hạ lưu đập dâng 

Quảng Phú, xã Quảng Tiến  theo QĐ số 1763/QĐ-

UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh

-                         -                         -                         -                         225.093.000             225.093.000          -                         

2.32

KP hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra 

năm 2018-2019 theo QĐ số 2981/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020 của UBND tỉnh

-                         -                         -                         -                         243.970.000             243.970.000          -                         

2.33
KP hỗ trợ chi phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

năm 2019
-                         -                         3.252.120.748          3.252.120.748       

B Chi bổ sung cho ngân sách cấp dƣới -                         75.931.000.000     75.931.000.000     -                         99.082.277.416        99.082.277.416     -                         130,49     130,49  

1 Chi bổ sung cân đối -                         67.403.000.000     67.403.000.000     -                         67.403.000.000        67.403.000.000     -                         100,00     100,00  

2 Chi bổ sung có mục tiêu -                         8.528.000.000       8.528.000.000       -                         31.679.277.416        31.679.277.416     -                         371,47     371,47  

C Chi nộp ngân sách cấp trên -                         -                         -                         -                         9.222.085.229          4.053.830.440       5.168.254.789       

D Chi chuyển nguồn sang năm sau -                         -                         -                         -                         92.557.226.320        79.491.292.330     13.065.933.990     
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